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TRƯỜNG THPT
TỔ TOÁN

KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN - NĂM HỌC 2024 -
2025

Môn: TOÁN, Lớp 12
ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

Họ và tên thí sinh:.............................................................................. SBD:.....................
Mã đề thi

104

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ
chọn một phương án.

Câu  1. Cho hình lập phương  có độ dài cạnh là . Khi đó  bằng

A. . B. . C. D. .

Câu  2. Cho tứ diện .Các véc tơ có điểm đầu là  và điểm cuối là các đỉnh còn lại của hình tứ diện là

A. B. C. D. 

Câu  3. Trong không gian, với hai vectơ  và  khác vectơ không. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. . B. . C. . D. .

Câu  4. Cho biết  là trọng tâm của tứ diện , mệnh đề nào sau đây đúng? 

A. . B. 

C. D. 

Câu  5. Cho hình hộp chữ nhật . Khi đó, vectơ bằng vectơ  là 

A. . B. . C. . D. .

Câu  6. Cho hình lăng trụ tam giác .Gọi lần lượt là trung điểm của 

Trong 4 véc tơ  véc tơ nào cùng hướng với véc tơ 

A. . B. . C. . D. .

Câu  7. Cho tứ diện đều . Tích vô hướng  bằng?
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A. B. C. D. 

Câu  8. Cho tứ diện đều  có cạnh bằng . Giá trị tích vô hướng  bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu  9. Cho lập phương có độ dài mỗi cạnh bằng 1. Tính độ dài của vectơ .

A. . B. . C. . D. .

Câu  10. Cho hình hộp . Đẳng thức nào dưới đây là đúng?

A. . B. .

C. . D. .

Câu  11. Cho hình lập phương  có cạnh là . Hai véc tơ nào có cùng độ dài.

A. . B. . C. D. .

Câu  12. Theo định luật II: Gia tốc của một vật có cùng hướng với lực tác dụng lên vật. Độ lớn của gia tốc tỉ
lệ thuận với độ lớn của lực và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật:

trong đó  là vectơ lực ,  là vectơ gia tốc ,  là khối lượng của vật. Muốn

truyền cho quả bóng có khối lượng  một gia tốc  thì cần một lực đá có độ lớn là bao
nhiêu?

A. . B. . C. . D. .

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí
sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu  1. Cho hình tứ diện đều  có độ dài mỗi cạnh bằng 1. Gọi M là trung điểm . Các mệnh đề sau
đúng hay sai?



Trang 3/5 - Mã đề 104

a) . b) . c) . d) .

Câu  2. Trong không gian với hệ toạ độ  cho hai vecto  thỏa mãn 

a) Tích . b) Góc giữa hai vecto  và  bằng .

c) Tích d) Tính .

Câu  3. Cho tứ diện đều có cạnh . Gọi  lần lượt là trung điểm . Các mệnh đề sau đúng
hay sai?

a) Độ dài của vectơ  bằng .

b) 

c) Gọi  là trọng tâm của tứ diện. Khoảng cách từ  đến bằng 

d) 

Câu  4. Một chất điểm ở vị trí đỉnh  của hình lập phương . Chất điểm chịu tác động bởi ba

lực  lần lượt cùng hướng với  và  như hình vẽ. Độ lớn của các lực và  tương ứng là

 và 

Xét tính đúng - sai của các mệnh đề sau đây:

a) . b) .

c) d) .

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu  1. Cho hình chóp tứ giác đều có độ dài tất cả các cạnh bằng . Tính tích vô hướng 
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Câu  2. Cho hình hộp . Gọi  là trung điểm . Biết . Tính

.
2,5Lời giải

Ta có 

.

Vậy .

Đáp số: .

Câu  3. Cho hình hộp  có . Gọi  lần lượt là trung điểm của 

,   và   là  giao điểm của   với  .  Biết  rằng tồn tại  duy nhất  bộ số thực   thỏa mãn

. Tính .
2Lời giải

Đáp số: .

Theo tính chất trung điểm, ta có  là trung điểm  suy ra .

là giao điểm của  với suy ra .

Khi đó:
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Vậy .

Câu  4. Cho tứ diện đều  cạnh . Hai điểm  chạy tương ứng trên các đoạn  và  sao cho

. Gọi  lần lượt là giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của . Khi đó giá trị của  bằng…….?
hệ số của kết quả là

Câu  5. Một chiếc ô tô được đặt trên mặt đáy dưới một khung sắt có dạng hình hộp chữ nhật với đáy trên là

hình chữ nhật  , mặt phẳng   song song với mặt mặt phẳng nằm ngang. Khung sắt đó được

buộc vào móc  của chiến cần cẩu sao cho các đoạn dây cáp  có độ dài bằng nhau và cùng

tạo với mặt phẳng  một góc  (như hình vẽ). Chiếc cần cẩu kéo khung sắt lên theo phương thẳng

đứng. Biết lực căng  đều có cường độ  và trọng lượng khung sắt là . Tính trọng

lượng của chiếc xe ô tô (đơn vị ), kết quả làm tròn đến hàng đơn vị?

Câu  6. Ông An muốn xây một cái bể chứa nước mưa không có nắp dạng hình hộp chữ nhật 

với đáy là hình vuông có thể tích là . Bể được gắn vào hệ trục tọa độ  như hình vẽ với điểm 

trùng gốc tọa độ  và điểm . Với chi phí xây dựng là 600.000 đồng/ , hãy tính  để bể
được xây dựng với chi phí tiết kiệm nhất.

-------- HẾT--------


